
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Bùi Nhật Anh 10/10/2003 Nam Long Biên, Hà Nội 0936465014

2 Nguyễn Việt Anh 11/05/2000 Nam Hà Nội 0336976516

3 Ngô Trọng Đạt 06/05/2003 Nam Bắc Ninh

4 Nguyễn Tiến Dũng 04/04/2001 Nam Lạng Sơn 0915769318

5 Nguyễn Thị Duyên 30/10/2003 Nữ Hưng Yên 0378605469

6 Vũ Văn Dương 23/10/2004 Nam Thái Bình 0327712988

7 Ngô Mạnh Hùng 18/3/2004 Nam Tây Hồ, Hà Nội 0528542023

8 Hoàng Văn Hưng 20/11/2000 Nam Hà Nam 0971262531

9 Trần Quang Hưng 06/06/1999 Nam Bắc Ninh 0966637270

10 Vũ Đức Hưởng 12/6/2002 Nam

11 Mai Khánh Huyền 28/10/2003 Nữ Hà Nội 0346520736

12 Nguyễn Ngọc Khanh 20/09/1998 Nam Bắc Ninh
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12 Nguyễn Ngọc Khanh 20/09/1998 Nam Bắc Ninh

13 Hoàng Duy Khánh 14/9/2003 Nam Thái Nguyên 0964108914

14 Nguyễn Quang Khôi 01/5/2004 Nam Hà Nội 0902282819

15 Phạm Chí Kiên 25/11/2000 Nam Hà Nam 0966566588

16 Nguyễn Văn Lưu 17/09/2002 Nam Hà Nam 0357737169

17 Nguyễn Thành Nam 29/04/2000 Nam Hà Nội 0916642766

18 Lê Yến Nhi 02/5/2003 Nữ 0978916015

19 Trần Ngọc Quyên 25/09/1990 Nữ Hà Nội 0835568888

20 Ngô Văn Thái 28/09/2001 Nam Vĩnh Phúc

21 Ngô Hồng Thủy Nữ 0946363937

22 Phạm Minh Tiến Nam 0969645508

23 Nông Văn Tình 17/03/1999 Nam Nam Định 0976951623

24 Đặng Minh Toàn 14/10/1995 Nam Hà Nội 0966883108

25 Phạm Thu Trang 23/09/2002 Nữ Phú Thọ 0395390927

26 Lê Thanh Tú 05/07/2004 Nữ Hà Nội 0865050704

27 Nguyễn Minh Tú 03/11/2003 Nam Lý Nhân, Hà Nam 0387707806

28 Nguyễn Minh Tú 12/2/2003 Nam Lý Nhân, Hà Nam 0972060836

29 Trần Thị Vân 06/6/2003 Nữ Thái Nguyên 0889562428

            Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2021
Người tổng hợp

        Lê Thị Hồng Vân
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